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	UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đắk Lắk, ngày         tháng      năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
(Kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)
	Văn bản QPPL áp dụng trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính
	Dự thảo văn bản QPPL 
thay thế
	Thuyết minh

	Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Yên (trước đây) quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên (hết hiệu lực từ ngày 15/9/2025 theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 15/9/2025)
	Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Phú Yên (trước đây) quy định khu vực thuộc nội thành thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên (hết hiệu lực từ ngày 15/9/2025 theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 15/9/2025)
	
	

	Không có nội dung này
	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định các vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
b) Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về nuôi chim yến và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

	[bookmark: bookmark3]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi ngoại trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
b) Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường); quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
b) Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
	Các quy định trước đây của HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và HĐND tỉnh Phú Yên về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến được ban hành trong điều kiện địa giới hành chính của hai tỉnh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sau khi sắp xếp, cần rà soát, kế thừa và điều chỉnh các quy định còn phù hợp để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Dự thảo Nghị quyết quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, xác định rõ các nội dung được điều chỉnh gồm khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Việc bổ sung các quy định này nhằm làm rõ phạm vi áp dụng của Nghị quyết, tạo cơ sở thống nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.
Nội dung quy định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (trước đây), đồng thời rà soát, cập nhật cho phù hợp với địa giới hành chính mới và tình hình thực tế của tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp. Qua đó, bảo đảm các quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động chăn nuôi trong tình hình hiện nay.

	
	
	
	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến
	

	Điều 1. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Khu vực không được phép chăn nuôi (các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và  động  vật  khác  trong  chăn  nuôi;  trừ loại vậtnuôi làm cảnh, loại vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) trên địa bàn tỉnh bao gồm: Khu vực thuộc Tổ dân phố thuộc phường của thành phố, thị xã; tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyệnvà khu dân cư ở trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh.
	
	Điều 2. Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi
1. Khu vực thuộc nội thành của thành phố Tuy Hòa và khu dân cư của thành phố Tuy Hòa gồm:
- Các khu vực thuộc nội thành: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, phường Phú Lâm, phường Phú Đông và phường Phú Thạnh.
- Các khu dân cư: thôn Long Thủy thuộc xã An Phú; thôn Ngọc Lãng thuộc xã Bình Ngọc; thôn Liên Trì 2 thuộc xã Bình Kiến.
2. Khu vực thuộc nội thị của các thị xã gồm:
a) Thị xã Sông cầu: Khu phố Long Hải và khu phố Long Hải Nam thuộc phường Xuân Phú; khu phố Dân Phước thuộc phường Xuân Thành; khu phố Khoan Hậu, khu phố Phước Hậu và khu phố An Thạnh thuộc phường Xuân Đài; khu phố Long Hải Đông và khu phố Long Hải Bắc thuộc phường Xuân Yên;
b) Thị xã Đông Hòa: Khu phố 2 thuộc phường Hòa Vinh và khu phố Phú Hiệp 2 thuộc phường Hòa Hiệp Trung.
3. Khu vực thuộc nội thị trấn của các huyện gồm:
a) Khu phố Phú Thứ thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa;
b) Khu phố 4, khu phố 5, khu phố Ngô Quyền, lô 1 và lô 2 khu phố 6, lô 1 và lô 2 khu phố 7 thuộc thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh;
c) Thị trấn Củng Sơn thuộc huyện Sơn Hòa;
d) Khu vực N03, N07, N09 khu phố Định Thọ 1, khu dân cư di tích Thành Hồ, khu N13, khu NLK4 thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa;
đ) Khu phố Chí Thạnh, khu phố Chí Đức, khu phố Ngân Sơn, khu phố Trường Xuân thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An;
e) Khóm 2 khu phố Long Châu thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.
	1. Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
	Dự thảo Nghị quyết kế thừa các quy định về khu vực không được phép chăn nuôi của tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (trước đây), đồng thời điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với địa giới hành chính mới và tình hình thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong quá trình xây dựng dự thảo, UBND các xã, phường đã rà soát tình hình thực tế tại địa phương và đề xuất các khu vực không được phép chăn nuôi trên cơ sở các khu vực đã được quy định trước đây và điều kiện thực tế hiện nay của từng địa phương. Trên cơ sở đề xuất của UBND các xã, phường, cơ quan soạn thảo xem xét tổng hợp để xây dựng danh mục khu vực không được phép chăn nuôi tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Việc quy định cụ thể danh mục khu vực không được phép chăn nuôi tại Phụ lục nhằm xác định rõ phạm vi áp dụng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức quản lý, kiểm tra và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

	Điều 2. Vùng nuôi chim yến
1.Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 1.
2. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới; nhàyến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thìkhông được sử dụng loa phóng phát âm thanh. 
3.Các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý nuôi chim yến theo quy định tại Điều 64 của Luật chăn nuôi năm 2018 và Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.
	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Các vùng được phép nuôi chim yến (Chi tiết tọa độ từng vùng nuôi chim yến được quy định tại Danh mục tọa độ (VN-2000) kèm theo Nghị quyết này).
1. Khu vực thuộc thành phố Tuy Hòa: Thôn Phú Ân, xã An Phú, diện tích 56,52 ha.
2. Khu vực thuộc thị xã Sông Cầu: Thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, diện tích 1,37 ha.
3. Khu vực thuộc thị xã Đông Hòa: Thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, diện tích 68,36 ha.
4. Khu vực thuộc huyện Tuy An:
a) Thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, diện tích 17,4 ha;
b) Thôn Phú Quý, thôn Phú Phong xã An Chấn, diện tích 4,08 ha; c) Thôn Tân An, thôn Diêm Hội xã An Hòa Hải, diện tích 52 ha;
d) Thôn Phong Niên xã An Định, diện tích 01 ha;
đ) Thôn Phú Cần, thôn Phú Mỹ xã An Thọ, diện tích 02 ha;
e) Thôn Quảng Đức, xã An Thạch, diện tích 20,1ha;
g) Thôn Định Phong, thôn Trung Lương 2 xã An Nghiệp, diện tích 6,6 ha;
h) Thôn Phước Lương, thôn Tân Long xã An Cư, diện tích 12,01 ha.
5. Khu vực thuộc huyện Phú Hòa:
a) Thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, diện tích 76,86 ha;
b) Thôn Phú Lộc, Thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, diện tích 10,13 ha;
6. Khu vực thuộc huyện Đồng Xuân:
a) Thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, diện tích 13,86 ha;
b) Thôn Long Hòa, xã Xuân Long, diện tích 5,38 ha;
7. Khu vực thuộc huyện Sơn Hòa:
a) Xã Sơn Hội, diện tích 02 ha;
b) Xã Sơn Nguyên, diện tích 3,067 ha;
c) Xã Sơn Hà, diện tích 02 ha;
d) Xã Sơn Long, diện tích 2,6559 ha;
đ) Xã Suối Bạc, diện tích 02 ha;
e) Xã Cà Lúi, diện tích 3,4757 ha;
g) Xã Krông Pa, diện tích 3,161 ha;
h) Xã Suối Trai, diện tích 1,8549 ha;
i) Thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, diện tích 35,65 ha.
8. Khu vực thuộc huyện Sông Hinh:
a) Buôn Dành, xã Ea Bia, diện tích 46,13 ha;
b) Buôn Ken, Buôn Bầu xã Ea Bá, diện tích 03 ha;
c) Thôn Tân Yên, thôn Tân Sơn, thôn 2/4 xã Ea Ly, diện tích 03 ha;
d) Xã Đức Bình Đông, diện tích 02 ha;
đ) Xã Ea Trol, diện tích 30 ha;
e) Xã Đức Bình Tây, diện tích 20 ha;
g) Xã Ea Lâm, diện tích 04 ha;
h) Xã Sông Hinh, diện tích 20 ha;
i) Thị trấn Hai Riêng, diện tích 10 ha;
k) Xã Ea Bar, diện tích 15 ha.
9. Khu vực thuộc huyện Tây Hòa:
a) Thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, diện tích 69,84 ha;
b) Thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, diện tích 10,26 ha.

	
	2. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều này.
	Theo quy định của tỉnh Đắk Lắk (cũ), vùng nuôi chim yến được xác định là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. Trong khi đó, tỉnh Phú Yên (trước đây) xác định vùng nuôi chim yến theo danh mục các khu vực cụ thể. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc tiếp tục duy trì hai phương thức xác định khác nhau trên cùng một địa bàn sẽ không bảo đảm tính thống nhất trong quản lý. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết kế thừa nguyên tắc xác định vùng nuôi chim yến của tỉnh Đắk Lắk (cũ), đồng thời điều chỉnh theo hướng xác định vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi và áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Việc xác định vùng nuôi chim yến theo nguyên tắc trên gắn với danh mục khu vực không được phép chăn nuôi được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết, qua đó bảo đảm sự thống nhất giữa hai nội dung quản lý trong cùng một văn bản. Đồng thời, cách xác định này phù hợp với yêu cầu rà soát, cập nhật theo địa giới hành chính mới và tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện sau sắp xếp.

	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, kỳ họp thứ Hai thông  qua  ngày 13 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2021/.
	Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2021./.
	Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 8 năm 2021./.
	Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày … tháng     … năm 2026.
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim Yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Yên trước đây, các nghị quyết này đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND nên không đặt vấn đề quy định thay thế trong dự thảo. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng để thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk. Nội dung dự thảo được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời rà soát, điều chỉnh và cập nhật theo địa giới hành chính mới và tình hình thực tế sau sắp xếp. Việc ban hành Nghị quyết mới nhằm thống nhất quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm cơ sở pháp lý và thuận lợi trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo Hội đồngnhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Điều 4. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
	Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Dự thảo Nghị quyết kế thừa các quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND tỉnh và trách nhiệm giám sát của HĐND đối với việc thực hiện Nghị quyết tại các nghị quyết trước đây. Đồng thời, nội dung được rà soát, cập nhật cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa giới hành chính mới và cơ cấu tổ chức hiện hành, bảo đảm việc xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và giám sát Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế sau sắp xếp.




